
STT MSSV LỚP NHÓM GHI CHÚ

1 CD81201530 Huỳnh Văn Tuấn Anh C12_XD01 16

2 CD81201531 Nguyễn Tuấn Anh C12_XD01 16

3 CD81201532 Nguyễn Thành Công C12_XD01 16

4 CD81201534 Nguyễn Thành Của C12_XD01 16

5 CD81201533 Võ Thế Cường C12_XD01 16

6 CD81201535 Nguyễn Công Danh C12_XD01 16

7 CD81201541 ðỗ Khư¬ng Duy C12_XD01 16

8 CD81201536 Trần Văn ðại C12_XD01 16

9 CD81201537 Nguyễn Quốc ðạt C12_XD01 16

10 CD81201538 Nguyễn Minh Hiếu C12_XD01 16

11 CD81201539 Trần Bá Hiếu C12_XD01 16

12 CD81201540 Lê Văn Huy C12_XD01 16

13 CD81201845 Nguyễn ðăng Hữu C12_XD01 16

14 CD81201898 Huỳnh Minh Kha C12_XD01 16

15 CD81201542 Nguyễn Minh Khai C12_XD01 16

16 CD81201543 Tô Hoàng Kiếm C12_XD01 16

17 CD81201544 ðào Anh Kiệt C12_XD01 16

18 CD81201545 Nguyễn Thành Lai C12_XD01 16

19 CD81201546 Dư¬ng Văn Lượng C12_XD01 16

20 CD81201547 Lê Quang Nghĩa C12_XD01 16

21 CD81201917 Hà Minh Ngọc C12_XD01 16

22 CD81201550 Huỳnh Thanh Nhàn C12_XD01 17

23 CD81201548 Lê Thành Nhân C12_XD01 17

24 CD81201549 Lê Vủ Trọng Nhân C12_XD01 17

25 CD81201551 Trư¬ng Hoàn Phúc C12_XD01 17

26 CD81201552 Phan Văn Quân C12_XD01 17

27 CD81201554 Huỳnh Ngọc Tài C12_XD01 17

28 CD81201555 Nguyễn Mạnh Tài C12_XD01 17

29 CD81201553 Huỳnh Công Tâm C12_XD01 17

30 CD81201558 Ngô Quang Thanh C12_XD01 17

31 CD81201559 Nguyễn Trung Nhất Thanh C12_XD01 17

32 CD81201938 Nguyễn Thị Hà Thu C12_XD01 17

33 CD81201556 Nguyễn Hồng Thư C12_XD01 17

34 CD81201557 Dư¬ng Thanh Thư¬ng C12_XD01 17

35 CD81201564 Nguyễn Trung Tín C12_XD01 17

36 CD81201561 Võ Trọng Toàn C12_XD01 17
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37 CD81201562 Nguyễn Văn Tuấn C12_XD01 17

38 CD81201563 Phạm Ngọc Tuấn C12_XD01 17

39 CD81201560 Trần Thanh Tùng C12_XD01 17

40 CD81201766 Hồ Trọng Vinh C12_XD01 17

41 CD81201566 Trần Phong Vinh C12_XD01 17

42 CD81201565 Nguyễn Minh Vư¬ng C12_XD01 17

43 CD81201567 Bùi Tiết Cư¬ng C12_XD02 18

44 CD81201569 Lê Minh Duy C12_XD02 18

45 CD81201568 Nguyễn Ngọc Dự C12_XD02 18

46 CD81201570 Trư¬ng Ngọc Hải ðăng C12_XD02 18

47 CD81201571 Lê ðức ðông C12_XD02 18

48 CD81201572 Triệu Văn ðông C12_XD02 18

49 CD81201573 Trư¬ng Công ðức C12_XD02 18

50 CD81201574 Vũ Huỳnh ðức C12_XD02 18

51 CD81201575 ðỗ Thị Phư¬ng Hằng C12_XD02 18

52 CD81201899 Huỳnh Thế Hiển C12_XD02 18

53 CD81201578 Nguyễn Khánh Hoàng C12_XD02 18

54 CD81201950 Thái ðình Hoàng C12_XD02 18

55 CD81201931 ðỗ Phi Hùng C12_XD02 18

56 CD81201576 Lê ðại Hùng C12_XD02 18

57 CD81201579 Lê Nguyễn Trung Huy C12_XD02 18

58 CD81201580 Trần ðức Huy C12_XD02 18

59 CD81201577 Ngô Thanh Hưng C12_XD02 18

60 CD81201581 Huỳnh Nguyễn Anh Khôi C12_XD02 18

61 CD81201582 Phạm Thanh Lan C12_XD02 18

62 CD81201583 Nguyễn Hoài Linh C12_XD02 18

63 CD81201584 Trần Trịnh Nghĩa C12_XD02 18

64 CD81201585 Lê Hoàng Nhân C12_XD02 19

65 CD81201586 ðỗ Minh Nhật C12_XD02 19

66 CD81201589 Hồ ðại Phong C12_XD02 19

67 CD81201587 Dư¬ng Hoàng Phúc C12_XD02 19

68 CD81201588 Phạm Hữu Phúc C12_XD02 19

69 CD81201630 Nguyễn Thị Phượng C12_XD02 19

70 CD81201590 Nguyễn Thanh S¬n C12_XD02 19

71 CD81201894 Võ Hữu Tài C12_XD02 19

72 CD81201591 Lê Nhựt Thành C12_XD02 19
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73 CD81201592 Trần Quang Thành C12_XD02 19

74 CD81201593 Nguyễn Cao Thống C12_XD02 19

75 CD81201594 Nguyễn Hoàng Thưởng C12_XD02 19

76 CD81201596 Vũ Minh Tiến C12_XD02 19

77 CD81201600 Trần Chí Tính C12_XD02 19

78 CD81201598 Nguyễn Trung Trí C12_XD02 19

79 CD81201597 Nguyễn Hoàng Triều C12_XD02 19

80 CD81201801 Nguyễn Bá Tuân C12_XD02 19

81 CD81201599 Nguyễn Văn Tuấn C12_XD02 19

82 CD81201595 Ngô Xuân Tùng C12_XD02 19

83 CD81201601 Trần Văn C12_XD02 19

84 CD81201602 Võ Hoàng Vinh C12_XD02 19

85 CD81201603 Diệp Thế Vỷ C12_XD02 19

86 CD81201604 Trần Thanh Bình C12_XD03 20

87 CD81201605 Hoàng Quốc Cường C12_XD03 20

88 CD81201607 Lê Quốc Dũng C12_XD03 20

89 CD81201608 Nguyễn Quốc Dũng C12_XD03 20

90 CD81201609 Nguyễn Trần Khánh Duy C12_XD03 20

91 CD81201610 Võ Duy ðăng C12_XD03 20

92 CD81201895 Nguyễn Văn ðới C12_XD03 20

93 CD81201611 Nguyễn Quốc Hải C12_XD03 20

94 CD81201802 Nguyễn Văn Hiển C12_XD03 20

95 CD81201615 Trần Nguyên Hoài C12_XD03 20

96 CD81201616 ðỗ Khắc Hoan C12_XD03 20

97 CD81201612 Lê Mạnh Hùng C12_XD03 20

98 CD81201613 Trần Văn Hùng C12_XD03 20

99 CD81201617 Mai Xuân Huy C12_XD03 20

100 CD81201614 ðặng Văn Hưng C12_XD03 20

101 CD81201618 Nguyễn Ngọc Khánh C12_XD03 20

102 CD81201619 Phạm Thế Lâm C12_XD03 20

103 CD81201621 Nguyễn Phi Long C12_XD03 20

104 CD81201620 Nguyễn Văn Lộc C12_XD03 20

105 CD81201622 Phạm ðình Mẫn C12_XD03 20

106 CD81201623 ðỗ Quang Minh C12_XD03 21

107 CD81201624 Lê Chí Nguyễn C12_XD03 21

108 CD81201625 Huỳnh Công Nhật C12_XD03 21
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109 CD81201626 Trư¬ng Minh Nhật C12_XD03 21

110 CD81201627 Trịnh Văn Nhi C12_XD03 21

111 CD81201628 Huỳnh Tấn Phát C12_XD03 21

112 CD81201629 ðinh Duy Phóng C12_XD03 21

113 CD81201631 Võ Văn Phú C12_XD03 21

114 CD81201632 Lê Anh Quân C12_XD03 21

115 CD81201935 Nguyễn Văn Tâm C12_XD03 21

116 CD81201633 Nguyễn Trọng Tân C12_XD03 21

117 CD81201636 Võ Anh Thắng C12_XD03 21

118 CD81201635 Dư¬ng Tấn Thân C12_XD03 21

119 CD81201637 Nguyễn ðặng Thành Thi C12_XD03 21

120 CD81201634 Lâm Chí Thông C12_XD03 21

121 CD81201900 Lê Duy Thức C12_XD03 21

122 CD81201638 Nguyễn Thanh Trung C12_XD03 21

123 CD81201639 Lê Thanh Tuấn C12_XD03 21

124 CD81201640 Nguyễn Như ý C12_XD03 21

125 CD81201641 Lê Tuấn Anh C12_XD04 22

126 CD81201643 Hoàng ðạo Ba C12_XD04 22

127 CD81201934 Trần ðình Chánh C12_XD04 22

128 CD81201644 Nguyễn Quốc Cường C12_XD04 22

129 CD81201645 ðỗ Công Danh C12_XD04 22

130 CD81201647 Trần Minh ðẳng C12_XD04 22

131 CD81201651 Nguyễn Tuấn Hiệp C12_XD04 22

132 CD81201652 Trần Văn Hòa C12_XD04 22

133 CD81201653 Nguyễn Thị Kim Huê C12_XD04 22

134 CD81201648 Nguyễn Tấn Hùng C12_XD04 22

135 CD81201649 Nguyễn Vũ Hùng C12_XD04 22

136 CD81201650 Trần Trung Hùng C12_XD04 22

137 CD81201901 Huỳnh Văn Huy C12_XD04 22

138 CD81201654 Nguyễn Văn Huy C12_XD04 22

139 CD81201655 Bùi Duy Khánh C12_XD04 22

140 CD81201656 Lê ðức Khánh C12_XD04 22

141 CD81201897 Huỳnh Nguyễn Thanh Long C12_XD04 22

142 CD81201844 Nguyễn Tiến Lực C12_XD04 22

143 CD81201660 Thái Văn Phến C12_XD04 22

144 CD81201659 Nguyễn Thành Phú C12_XD04 23
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145 CD81201657 Phạm Tấn Phư¬ng C12_XD04 23

146 CD81201658 Trần Duy Phư¬ng C12_XD04 23

147 CD81201661 Nguyễn Văn Quang C12_XD04 23

148 CD81201662 Ngô Công Rim C12_XD04 23

149 CD81201664 Trang Anh Tài C12_XD04 23

150 CD81201716 Vũ ðức Tâm C12_XD04 23

151 CD81201663 Nguyễn Văn Tây C12_XD04 23

152 CD81201667 Nguyễn Mạch Hoàng Thanh C12_XD04 23

153 CD81201665 Nguyễn Chí Thành C12_XD04 23

154 CD81201666 Nguyễn Ngọc Thắng C12_XD04 23

155 CD81201668 Lê Hữu Thiện C12_XD04 23

156 CD81201896 Lê Kế Thịnh C12_XD04 23

157 CD81201669 Dư¬ng ðình Thủy C12_XD04 23

158 CD81201672 Ngô Thành Trung C12_XD04 23

159 CD81201673 Trịnh Việt Trung C12_XD04 23

160 CD81201674 Lê Anh Tuấn C12_XD04 23

161 CD81201670 Nguyễn Thanh Tùng C12_XD04 23

162 CD81201675 Nguyễn Xuân Vũ C12_XD04 23

163 CD81201676 Nguyễn Ngọc Vỹ C12_XD04 23
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